
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18, xóm 5, thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

07/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÀM SẠCH ĐẠI PHÚ LỘC

0110201929

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua 
sử dụng
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường,tủ ,bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Trừ thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện)

4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
LÀM SẠCH ĐẠI PHÚ LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHU LOC CLEAN SERVICE AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915 357 065
Email: daiphuloccompany@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
các mặt hàng Nhà nuớc cấm).

8299

12. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ những loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy trong các cửa hàng 
chuyên doanh (Chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cho phép )

4730

16. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động.

1410

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn.

1702

21. In ấn 1811

22. Dịch vụ liên quan đến in 1812

23. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

24. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013
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25. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt côn trùng 
gặm nhấm, thuốc diệt cỏ.

2021

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ;

4789

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

5510

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh);
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh;

5610

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển;

7730

31. Cung ứng lao động tạm thời
(Không bao gồm cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có 
chức năng xuất khẩu lao động và chỉ hoạt động khi cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

7820

32. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Không bao gồm cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có 
chức năng xuất khẩu lao động và chỉ hoạt động khi cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

7830

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Vệ sinh chung nhà cửa 8121(Chính)
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35. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết; 
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu

8129

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Thu gom rác thải độc hại
(Chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

3812

41. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

42. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

3822

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Xây dựng công trình điện 4221

46. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

47. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình xử lý bùn. 
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

48. Phá dỡ 4311

49. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động nổ mìn)

4312

50. Lắp đặt hệ thống điện 4321

51. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện)

4741
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
HUYỀN

Việt 
Nam

Thôn Kim Châu, Xã 
Kim Thư, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.250.000.000 85,000 001178023663

2NGUYỄN 
THỊ UYÊN

Việt 
Nam

Thôn Kim Châu, Xã 
Kim Thư, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

750.000.000 15,000 001180015506

52. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

53. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

54. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí (Trừ vàng miếng và 
các loại đá Nhà nước cấm), đồ trang sức trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
- Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh (Chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001178023663
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HUYỀN Nữ

02/07/1978 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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